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Lời nói đầu

Các Thầy cô và các con thân mến !

Hoạt động chủ yếu của giáo viên và học sinh trong nhà trường là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều sử dụng công cụ là sách. Vì vậy trong giảng dạy và trong học tập cũng như mọi hoạt động giáo dục khác thì sách có vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy Thư viện Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức biên soạn “Thư mục sách tham khảo môn toán” để các thầy, cô giáo cùng các em học sinh tham khảo và dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn được tài liệu phù hợp, thiết thực phục vụ tốt cho công tác dạy – học.

        Thư mục sách tham khảo môn toán sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong trường. Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy – học của giáo viên và học sinh là yếu tố quan trọng, cần thiết. Đồng thời giúp cho giáo viên hướng dẫn học sinh giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao; hệ thống hóa, củng cố khắc sâu những kiến thức đã học; tự rèn luyện phương pháp học; giúp học sinh mở rộng, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo.

          Các đầu sách được giới thiệu trong thư mục này đều có trong thư viện nhà trường, rất vui và hân hạnh được đón chào các thầy, cô giáo cùng các em học sinh đến đọc, tìm hiểu, nghiên cứu để giảng dạy và học tập có hiệu quả.

       Thư viện xin chân thành cảm ơn !

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM – CẦU GIẤY

NỘI DUNG BẢN THƯ MỤC

       Những tài liệu được đưa vào bản thư mục này là những tài liệu chọn lọc trong tủ sách tham khảo của thư viện nhà trường với mong muốn sẽ giúp các bạn độc giả khi đến với thư viện sẽ tìm được một cách nhanh chóng những cuốn sách theo đúng nhu cầu của mình. Những cuốn sách trong thư mục mang nhiều tên khác nhau của nhiều tác giả là Giáo sư, Tiến sĩ , Thạc sĩ và các tác giả tập thể của nhiều nhà xuất bản trong nước, mỗi tên sách cho ta một loại hình bài tập khác nhau của bộ môn chung Toán.

      Hy vọng rằng bản thư mục tôi biên soạn này sẽ đưa các con học sinh và các thày cô giáo trong tập thể nhà trường tích cực đến với thư viện nhiều hơn nữa để có kết quả cao trong học tập.

     Dưới đây là những tên sách mà thư viện muốn gửi đến tay bạn đọc.

	STT
	SĐKCB
	MÔ TẢ, TÓM TẮT , DẪN GIẢI

	01
	TK 4418
	· Mô Tả:
Cùng em học toán lớp 1 Tập một/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 71tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh. 

	02
	TK 4424
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 1 Tập hai/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 71tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh.


	03
	TK 2587
	· Mô Tả:

60 Đề kiểm tra và đề thi Toán 1/ Võ Thị Hoài Tâm – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM, 2013 - 128tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt: 
Sách gồm 3 phần. Phần 1: 50 bộ đề kiểm tra và đề thi, Đề kiểm tra giữa kì I;đề kiểm tra cuối kì I; Đề kiểm tra giữa kì II; Đề kiểm tra cuối kì II. Phần 2: Đáp án và bài giải. Phần 3: 10 Bộ đề tự luyện tập.

	04
	TK 2633
	· Mô Tả:

Giúp em học giỏi toán 1/ Trần Ngọc Lan – TP.HCM; Đại học Sư Phạm, 2013 – 142tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Cuốn sách được biên soạn theo nội dung Sách Giáo Khoa Toán 1 Hiện hành. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1. Trình bày dưới dạng các đề ôn tập cuối tuần; Trong 35 tuần học có 70 đề, mỗi đề cần làm trong khoảng 35 phút. Phần 2. Hướng dẫn giải hoặc đáp số.


	05
	TK 8607
	· Mô Tả:

Vở  bài tập Toán 1 tập một/ Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh,Trần Quý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn – H; Đại học Sư Phạm, 2020 – 72tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Cuốn sách đi cùng với sách giáo khoa Toán 1, được biên soạn nhằm: Đáp ứng nhu cầu thiết thực của dạy học môn toán lớp 1; Giúp các em học sinh lớp 1 và các thầy cô giáo thuận lợi hơn trong tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng tăng cường khả năng hoạt động độc lập, tự học có hướng dẫn, tạo cơ hội hình thành và phát triển năng lực học tập môn toán.



	06
	TK 8538
	· Mô Tả:

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 1 tập hai/ Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Đức Bình, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn – H; Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2020 – 83tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt: 
Cuốn sách thiết kế  cho 17 tuần học của học kì II, nội dung mỗi tuần được thể hiện trong các phần. Bài tập cơ bản: Gồm những bài tập giúp học sinh củng cố, kết nối các kiến thức cơ bản, trọng tâm được học trong tuần. Bài tập nâng cao gồm những bài tập ở mức độ vận dụng, phát triển; những bài toán vui, những ứng dụng hoặc thể hiện của toán trong đời sống.


	07
	TK 3897
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện Toán 1 tập một/ Ngưt Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2014 – 103tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Sách gồm 2 phần: Phần I. Các đề bài 36 đề luyện tập, các bài tập trong mỗi đề có hai loại Trắc nghiệm và tự luận, các đề A là dạng cơ bản, các đề B là dạng nâng cao. Phần II. Hướng dẫn và đáp số, phần này chủ yếu nêu đáp số và hướng dẫn giải một số bài tập.


	08
	TK 3986
	· Mô Tả:

Practice Maths 1 Thực hành toán 1 tập 2/ Phan Doãn Thoại, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Phạm, Lê Tiến Thành – H; Giáo dục, 2009 – 125tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt: 
Sách gồm các nội dung cơ cản cần luyện tập của sách giáo khoa toán 1, trong đó có một số chủ đề được trình bày lại cho đơn giản và có hệ thống, mỗi bài thường gồm 2 phần: I. Key Worrd: Đó là các từ cơ bản bằng tiếng anh và toán. II. Practice: LÀ những bài tập thực hành được minh họa bằng tranh rất sinh động và được viết thông qua các tình huống mà các em dễ dàng hiểu được. Cuối tập 2 có phần từ vựng ghi lại các từ khóa và các từ cơ bản đã gặp trong bài học.


	09
	TK 2771
	· Mô Tả:

Bài Tập cuối tuần Toán 1 tập một/ Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên – H; Giáo dục, 2013 – 95tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Cuốn sách được viết theo cách chọn lọc và tổng hợp những bài tập với nhiều hình thức phong phú nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành đọc, viết, đếm số, so sánh  các số trong phạm vi 100, cộng trừ  không nhớ trong phạm vi 100, đo và ước lượng độ dài đoạn thẳng, nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, đoạn thẳng, điểm, giải một số dạng bài toán đơn giản về cộng, trừ.


	10
	TK 2770 
	· Mô Tả:

Bài Tập cuối tuần Toán 1 tập hai/ Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Kiên – H; Giáo dục, 2013 – 87tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:
Cuốn sách gồm hai tập ứng với hai học kì, được biên soạn theo tuần học nhà trường. Mỗi tuần học có hai đề: Đề A và Đề B. Đề A gồm các bài tập theo yêu cầu cơ bản của sách toán 1, Đề B gồm các bài tập có tính phát triển hơ so với yêu cầu cơ bản.

	11
	TK 2606
	· Mô Tả:

100 Đề kiểm tra toán lớp 1/ Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phát, Tạ Hồ Thị Dung, Lê Thị Kim Phượng – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM, 2013 – 254tr.; 16 x 24cm.
Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Kiểm tra giữa học kì I, nội dung kiểm tra và các đề kiểm tra gồm các đề toán rèn luyện và các đề toán tự luyện. Phần 2: Kiểm tra cuối học kì I, nội dung kiểm tra và các đề kiểm tra gồm các đề toán rèn luyện và các đề toán tự luyện. Phần 3: Kiểm tra giữa học kì II, nội dung kiểm tra và các đề kiểm tra gồm các đề toán rèn luyện và các đề toán tự luyện. Phần 4: Kiểm tra cuối nămI, nội dung kiểm tra và các đề kiểm tra gồm các đề toán rèn luyện và các đề toán tự luyện.

	12
	TK 1456
	· Mô Tả:

Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1/ Nguyễn Ánh – H; Giáo dục, 2012 – 128tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Các câu hỏi và bài toán, A: Một số câu hỏi và bài toán về số và phép tính; B: Một số câu hỏi và bài toán về đo lường; C: Một số câu hỏi và bài toán về yếu tố hình học; D: Giải bài toán có lời văn; E: Một số bài toán khác. Phần thứ hai: hướng dẫn và trả lời.

	13
	TK 1463
	· Mô Tả:

Bài tập trắc nghiệm toán 1/ Đỗ Sỹ Hóa – TP.HCM; Đại Học Sư Phạm, 2010 – 151tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:
Cuốn sách biên soạn bám sát chương trình Toán cải cách hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Được trình bày theo từng bài học và cho các bài tập  ở hình thức trắc nghiệm khách quan chọn câu trả lời đúng trong 4 câu(A;B;C;D),...

	14
	TK 8636
	· Mô Tả:

Bài tập phát triển năng lực môn toán lớp 1 tập hai/ Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích, Đỗ Đức Bình, Trần Thúy Ngà – H; Đại Học Sư Phạm, 2020 – 68tr.; 19 x 26,5cm.

· Tóm tắt:
Sách biên soạn theo chương trình trong sách giáo khoa toán 1 từ tuần 19 đến tuần 35. Các dạng bài tập phù hợp với từng tuần học.

	15
	TK 8781
	· Mô Tả:

Học toán thật đơn giản lớp 1 tập 1/ Nguyễn THị Xuân Diễm – H; Đại Học Sư Phạm, 2020 – 80tr.; 19 x 26,5cm.

· Tóm tắt:
Sách gồm các phần sau: Các số trong phạm vi 10; so sánh các số trong phạm vi 10; hình tròn, hình tam giác,hình vuông, hình chữ nhật; phép cộng, phép trừ trong phạm vi 5; phép trừ trong phạm vi 6; phép trừ trong phạm vi 7; phép trừ trong phạm vi 8; phép trừ trong phạm vi 9; phép trừ trong phạm vi 10; khối lập phương, khối hộp chữ nhật; trên – dưới, trái – phải, trước – sau, ở giữa; gợi ý tổ chức trò chơi.

	16
	
	· Mô Tả:

Học toán thật đơn giản lớp 1 tập 2/ Nguyễn THị Xuân Diễm – H; Đại Học Sư Phạm, 2020 – 80tr.; 19 x 26,5cm.

· Tóm tắt: 
Sách gồm các phần sau: Các số từ 1 đến 20; chục và đơn vị; so sánh các số có hai chữ số; bảng các số từ 1 đến 100; độ dài và đo độ dài; phép cộng không nhớ trong phạm vi 20; phép trừ không nhớ trong phạm vi 20; phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 20; cộng, trừ các số tròn chục; phép cộng không nhớ trong phạm vi 100; phép trừ không nhớ trong phạm vi 100; phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100; các bài toán thực tế; thời gian: đồng hồ và lịch; ôn tập.


	17
	TK 1836
	· Mô Tả:

Cha mẹ dạy con học toán 2/ Phạm Đình Thực – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM, 2012 – 111tr.; 16 x 24cm.

Tóm tắt: 
Bài đầu của sách là những điều cần chú ý khi dạy con em học toán. Các bài tiếp theo tương ứng với chương trình sách giáo khao toán 2 gồm 2 phần: các vấn đề chung gồm giới thiệu nội dung của chương; giới thiệu yêu cầu mà trẻ phải đạt được sau mỗi chương; giới thiệu cách kiểm tra  để biết trẻ đã thật sự đạt được các yêu cầu đó chưa. Cách dạy trẻ học gồm những nội dung toán chính trong chương và giải các loại bài tập chính trong chương.

	18
	TK 0284
	· Mô Tả:

Ôn luyện toán 2 theo chuẩn kiến thức kĩ năng/ Đỗ Tiến Đạt, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Đức Tấn – H; Giáo dục, 2012 – 127tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:
Sách gồm 2 phần chính: A. Kiến Thức, kĩ năng cần nhớ: Phần này nêu những kiến thức, kĩ năng các em cần biết trong tuần học. B. Bài tập ôn luyện: Các bài tập được sắp xếp theo tuần, mỗi tuần có 6 bài tập. Trong đó có 5 bài tập được thiết kế theo các dạng bài tập chuẩn kiến thức, kĩ năng toán 2 được bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn.

	19
	TK 0285
	· Mô Tả:

Giúp em củng cố và nâng toán 2/ Nguyễn Mạnh Thức – H; Giáo dục, 2010 – 149tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:
Sách gồm hai phần. A. Giới thiệu nội dung gồm các đề bài và hướng dẫn giả - lời giải – đáp số. B. Hướng dẫn sử dụng sách: 1. Trong đề bài thường có các lệnh ghi gọn; 2. Trong phần đáp án chỉ ghi ngắn gọn; 3. Bài giải; 4. Nếu có điều kiện, sau khi học xong nội dung từng phần của sách toán 2; 5. Để làm được các bài tập của đề B, các em cần làm tốt đề A để chuẩn bị kiến thức.

	20
	TK 3907
	· Mô Tả:

Giúp em giỏi toán 2/ Trần Ngọc Lan – TP.HCM; Giáo dục, 2012 – 135tr.; 16 x 24cm.
Tóm tắt:
Sách gồm 2 phần. Phần 1: Được trình bày dưới dạng các đề ôn tập cuối tuần; trong 35 tuần học sẽ có 70 đề; mỗi đè cần khoảng 40 phút. Phần 2: Hướng dẫn giải hoặc đáp số. Đây là cách thể hiện cho học sinh lớp 2 tự học, tự rèn luyện để nâng cao kiến thức .

	21
	TK 3959
	· Mô Tả:

Toán bỗi dưỡng học sinh lớp 2/ Nguyễn Áng – H; Giáo dục, 2014 - 95tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 5 phần. Phần 1: Các bài toán: I. Một số bài toán về số và chữ số; II. Một số bài toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia; III. Một số bài toán về giải toán có lời văn; IV. Một số bài toán yếu tố hình học; V. Một số đề tự kiểm tra. Phần 2: Hướng dẫn – Trả lời.

	22
	TK 2667
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 2 tập một/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân THụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2012 – 127tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:
Mỗi tên sách gồm hai phần sau: Phần 1. 36 đề luyện tập ở phần này sẽ mạng lại nhiều điều thú vị cho các em học sinh. Sau mỗi tuần lên lớp các em lại có dịp “ thử sức” với từng đề luyện tập của tuần đó. Các bài tập trong mỗi đề có hai loại: trắc nghiệm và tự luận. Phần 2: Hướng dẫn và đáp số.

	23
	TK 3966
	· Mô Tả:

Toán cơ bản và nâng cao lớp 2 tập hai/ Đỗ Trung Hiệu, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Hùng Quang – H; Giáo dục, 2013 – 106tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:
Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt những nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó. Phần tiếp theo là hai tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng  - môn học; đồng thời có bổ sung một số bài nâng cao mang tính ứng dụng với những hình thức phong phú, đa dạng nhằm bước đầu rèn luyện thao tác hợp lí , đáp ứng yêu cầu với học sinh khá, giỏi và yêu môn toán. 

	24
	TK 3904
	· Mô Tả:

Toán phát triển trí thông minh lớp 2/ Nguyễn Đức Tấn, Lê Văn Thiêm – TP.HCM; Tổng Hợp TP.HCM, 2013 – 118tr.; 16 x 24cm.
Tóm tắt:
Quyển sách gồm hai phần. A. Đề bài; B. Giải đáp: được chia thành 5 chương; Chương 1: Ôn tập và bổ sung; Chương 2; Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100; Chương 3: Phép nhân và phép chia; Chương 4: các số trong phạm vi 1000; Chương 5: Ôn tập chung.

	25
	TK 4437
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 2 Tập một/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 95tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh. 

	26
	TK 4439
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 2 Tập hai/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 83tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh.


	27
	TK 2617
	· Mô Tả:

Toán chọn lọc tiểu học tập hai/ Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn, Phạm Xuâ Tiến – H; Giáo dục, 2012 – 155tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:
Cuốn sách là các đề toán , trong đó gồm. I: các đề toán thi; Giúp các em học sinh giải các đề thi tuyển. II: Các đề toán rèn luyện; Giúp các em ôn tập, củng cố và rèn luyện kĩ năng giải toán.III: Cuộc thi khám phá trí tuệ việt ; Đây là cuộc thi do sáng kiến của trung tâm  CENSIP, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo  hà nội và tạp chí tuổi thơ  phát triển.

	28
	TK
	· Mô Tả:
35 đề ôn luyện và phát triển toán 2/ Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình – H; Giáo dục, 2013 – 148tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:
Sách gồm hai phần. Phần 1: được biên soạn theo từng tuần lễ, từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học, gồm 420 câu hỏi và bài tập. Phần 2: Một số gợi ý, hướng dẫn; Khi biê soạn, chúng tôi cố gắng sắp xếp, hệ thống các câu hỏi, bài tập thành 35 đề, ứng với 35 tuần thực học ở lớp 2; mỗi đề có 12 bài tập nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản.

	29
	TK 3905
	· Mô Tả:

Giải bài tập toán 2 tập một/ Lê Mậu Thống, Lê Thị Quỳnh Ly – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM, 2011 – 158tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Ôn tập và bổ sung; Phần 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100; Phần 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100; Phần 4: Ôn tập.

	30
	TK 2093
	· Mô Tả:

Toán nâng cao 2/ Phạm Đình Thực – H; Đại học sư phạm, 2012 – 107tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 7 bài tập. Bài 1: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20; Bài 2: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100; Bài toán nhiều hơn , ít hơn; Đo lường và hình học; Phép nhân và phép chia; Ba bài toán: Tìm tích, chia đều và chia thành nhóm; Các số đếm 1000; Độ dài và thời gian. Cuối cùng phần tiếp theo là hướng dẫn và lời giải.

	31
	TK 1840
	· Mô Tả:

Nâng cao và phát triển toán 2/ Nguyễn Đức Tấn, Tô Thị Yến, Nguyễn Văn Sơn – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM; 2012 – 206tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt:
Mỗi cuốn sách được thiết kế theo từng tuần học, mỗi tuần học có 2 đề, mỗi đề gồm các bài toán bám sát chương trình của tuần đó. Các bài toán đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung với hai loại toán chính là trắc nghiệm và tự luận. Sau khi các em được luyện tập các bài toán cơ bản, các em được thử sức với những đề toán trong cuốn sách này, giúp các em phát triển tư duy toán học.

	32
	TK 3910
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 2 tập hai/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân THụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2012 – 131tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:

Mỗi tên sách gồm hai phần sau: Phần 1. 36 đề luyện tập ở phần này sẽ mạng lại nhiều điều thú vị cho các em học sinh. Sau mỗi tuần lên lớp các em lại có dịp “ thử sức” với từng đề luyện tập của tuần đó. Các bài tập trong mỗi đề có hai loại: trắc nghiệm và tự luận. Phần 2: Hướng dẫn và đáp số.

	33
	TK 3972
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 3 tập một/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2014 -135tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:
Sách gồm hai phần. Phần 1: Các đề bài là 36 đề ôn luyện, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó, các bài tập trong mỗi đề có 2 loại trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả  các em học sinh với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, B khó hơn kiến thức nâng cao cho các em học sinh khá giỏi. Phần 2: hướng dẫn và đáp số.

	34


	TK 0255
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 3 tập hai/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2012 - 119tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: Các đề bài là 36 đề ôn luyện, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó, các bài tập trong mỗi đề có 2 loại trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả  các em học sinh với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, B khó hơn kiến thức nâng cao cho các em học sinh khá giỏi. Phần 2: hướng dẫn và đáp số.

	35
	TK 2657
	· Mô Tả:

Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 tập một/ Trần Ngọc lan, Nguyễn Hùng Quang, Phạm Thanh Tâm – H; Giáo dục, 2013 – 112tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

· Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt những nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó. Phần tiếp theo là hai tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng  - môn học; đồng thời có bổ sung một số bài nâng cao mang tính ứng dụng với những hình thức phong phú, đa dạng nhằm bước đầu rèn luyện thao tác hợp lí , đáp ứng yêu cầu với học sinh khá, giỏi và yêu môn toán.


	36
	TK 7340
	· Mô Tả:

Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 tập hai/ Trần Ngọc lan, Nguyễn Hùng Quang, Phạm Thanh Tâm – H; Giáo dục, 2017 – 107tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:

· Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt những nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó. Phần tiếp theo là hai tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng  - môn học; đồng thời có bổ sung một số bài nâng cao mang tính ứng dụng với những hình thức phong phú, đa dạng nhằm bước đầu rèn luyện thao tác hợp lí , đáp ứng yêu cầu với học sinh khá, giỏi và yêu môn toán.


	37
	TK 4459
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 3 Tập một/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 95tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh.

	38
	TK 4458
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 3 Tập hai Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 95tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh.

	39
	TK 3971
	· Mô Tả:

35 Đề ôn luyện và phát triển toán 3/ Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình – H; Giáo dục, 2014 – 156tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: được biên soạn theo từng tuần lễ, từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học, gồm 420 câu hỏi và bài tập. Phần 2: Một số gợi ý, hướng dẫn; Khi biê soạn, chúng tôi cố gắng sắp xếp, hệ thống các câu hỏi, bài tập thành 35 đề, ứng với 35 tuần thực học ở lớp 2; mỗi đề có 12 bài tập nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản.

	40
	TK 0260
	· Mô Tả:

Tuyển chọn  400 bài tạp toán 3/ Huỳnh Bảo Châu, Tô Hải Phong, Huỳnh Minh Chiến, Trần Huỳnh Thống – TP.HCM; Đại học quốc gia TP.HCM, 2010 – 136tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Hệ thống bài tập được chọn lọc, sắp xếp từ deex đến khó, có khai thác, đào sâu nhằm hình thành cho học sinh kĩ năng giải toán nắm vững  chắc , linh hoạt , sáng tạo, qua đó giúp học sinh phát triển tư duy, biết được  phương pháp suy luận, phương pháp  giải toán từ đó nâng cao năng lực học toán.

	41
	TK 7308
	· Mô Tả:

Các dạng toán cơ bản ở tiểu học lớp 3/  Vũ Dương Thụy, nGuyễn Danh Ninh – TP.HCM; Giáo dục, 2015 – 87tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt:
Sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất: Đề bài; Số tự nhiên, các phép tính, Biểu thức và dãy số, Các bài tập liên quan đến rút về đơn vị, Đo lường- hình học. Phần thứ hai: Hướng dẫn giải các phần trên. Phần thứ ba: Một số đề luyện tập.

	42
	TK 5365
	· Mô Tả:

540 bài tập trắc nghiệm toán 3/ Lê Mậu Thống, Lê Thị Quỳnh Ly – H; Đại học quốc gia Hà nội, 2009 – 102tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt:

Sách gồm 5 phần. Phần thứ nhất các đề từ đề 1 đến đề 3; Phần thứ hai các đề từ đề 4 đến đề 12; Phần thứ 3 các đề từ đề 13 đến đề 18; Phần thứ tư các đề từ đề 19 đến đề 27; Phần thứ năm đáp án và hướng dẫn giải.

	43
	TK 8641
	· Mô Tả:

Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3/ Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc- H; Đại học sư phạm, 2012 – 127tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 gồm các chương: Chương 1: Các số trong phạm vi 1000; Chương 2: : Các số trong phạm vi 10000; Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức; Chương 4: Đo lường  và đơn vị đo lường; Chương 5: Hình học; Chương 6: Một số dạng toán đặc biệt; Chương 7: Ôn tập. Phần 2: Hướng dẫn và đáp số.

	44
	TK 3896
	· Mô Tả:

Toán phát triển trí thông minh lớp 3/ Nguễn Đức Tấn, Lê Văn Thiêm – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM, 2012 - 119tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Quyển sách gồm hai phần. Phần 1: Đề bài; Phần 2: Giải đáp. Và được chia thành năm chương: Chương 1: Ôn tập và bổ sung; Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000; Chương 3: Các số đến 10000; Chương 4: Các số đến 1000000; Chương 5: Ôn tập chung.

	45
	TK 0252
	· Mô Tả:

Hướng dẫn học ở nhà toán 3/ Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung – TP. Huế; Giáo dục, 2011 – 176tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách là các dạng bài tập được phân theo các phần Ôn tập và bổ sung trong đó gồm các mục luyện tập tương ứng với các bài tập trong sách giáo khoa.

	46
	TK 3919
	· Mô Tả:

500 bài toán trắc nghiệm 3/ Phạm Đình Thực – TP.HCM; Đại học sư phạm, 2013 – 87tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Ôn tập bổ sung gồm các đề  1 đến 3; Phần 2: Phép nhân, phép chia tỏng phạm vi 1000 gồm các đề 4 đến 10; Phần 3: Các số đến 100000 gồm các đề 11 đến 16; Phần 4: Ôn tập cuối năm gồm các đề 17 đến 20. Phần 6 Đáp án các phần trên.

	47
	TK 3918
	· Mô Tả:

500 bài toán chọn lọc/ Nguyễn Ngọc Huân, Ngô Thái Sơn – TP.HCM; Đại học sư phạm, 2012 – 167tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:
Cuốn sách gốm các phần bài: 1. Ôn tập và bổ sung; 2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000; 3. Các số đến 10000 – các số có bốn chữ số; 4. Các số đến 100000 – các số có năm chữ số; 5. Ôn tập cuối năm. Phần cuối là hướng dẫn giải và đáp số.

	48
	TK 7332
	· Mô Tả:

Phát triển và nâng cao toán 3/ Phạm Văn Công - TP.HCM; Đại học sư phạm, 2016 – 134tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 5 dạng toán sau: I. Một số bài toán về số và cấu tạo số. II. Một số bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Một số bài toán về suy luận. Một số bài toán có nội dung hình học. Một số bài toán có lời văn dạng trắc nghiệm.Với 100 bài toán dã được chọn lọc cùng với hướng dẫn cụ thể giúp các em có phương pháp học tốt nhất. Phần cuối là một số đề bài được tuyển chọn từ các đề thi chọn học sinh giỏi để các em kiểm tra kiến thức của mình.


	49
	TK 0257
	· Mô Tả:

Bỗi dưỡng toán hay và khó 3/ Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát, Trần Thị Thanh Nhàn – TP.HCM; Tổng hợp TP.HCM, 2011 – 94tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách là hệ thống các bài tập chọn lọc, tiêu biểu bám sát theo chương trình học SGK. Cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Các bài toán. Phần 2: Hướng dẫn giải – đáp số; Trong phần 1 gồm các chương: Chương 1: Ôn tập và bổ sung; Chương 2: Phép nhân và phép chia tỏng phạm vi 1000; Chương 3: Các số đến 1000; Chương 4: Các số đến 100000; Chương 5: Ôn tập cuối năm.

	50
	TK 7305
	· Mô Tả:

Luyện giải toán 3/ Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Vũ Mai Hương, Vũ Dương Thụy – TP. Thái Nguyên; Giáo dục. 2016 – 131tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 70 bộ đề. Mỗi tuần có 2 bộ đề; Đề 1 phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán trong tuần đó. Đề 2 đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực học tập toán của học sinh. Các bài toán trong từng bộ đề  đều có bài giải, hoặc hướng dẫn  giải cho học sinh tham khảo.

	51
	TK 4475
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 4 Tập một/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 94tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh. 

	52
	TK  4479
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 4 Tập hai/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 95tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh.


	53
	TK 0220
	· Mô Tả:

Luyện giải toán 4/ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Trung Hiệu, Vũ Mai Hương, Vũ Dương Thụy – TP.HCM; Giáo dục, 2011 – 137tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Luyện giải toán 4 gồm 70 bộ đề. Mỗi tuần lễ có hai bộ đề: Đề 1 phù hợp với chuẩn kiến thức và kĩ năng môn toán dạy học trong tuần lễ đó; đề 2 đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực học tập toán của học sinh. Các bài toán trong từng bộ đề có bài giải, hướng dẫn giải, hoặc đáp số để giáo viên và học sinh tham khảo.

	54
	TK 0223
	· Mô Tả:

Tuyển tập các bài toán hay và khó 4/ Trần Huỳnh Thống, Bảo Châu, Lê Phú Hùng – TP.HCM; Đại học quốc gia TP.HCM, 2012 – 110tr.;16 x 24cm.
· Tóm tắt:

Cuốn sách gồm những nội dung sau. Hệ thống hóa kiến thức theo chương trình hiện hành; Đề bài tập tự luận, Đề bài tập trắc nghiệm; Hướng dẫn giải và đáp số. Thông qua một số bài tập có định hướng  và chọn lọc, tác giả mong muốn cung cấp cho các em học sinh một số vấn đề cơ bản thường gặp và phương pháp giải quyết trong khi học tập môn toán.

	55
	TK 3944
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 4 tập một/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2013 - 143tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: Các đề bài là 36 đề ôn luyện, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó, các bài tập trong mỗi đề có 2 loại trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả  các em học sinh với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, B khó hơn kiến thức nâng cao cho các em học sinh khá giỏi. Phần 2: hướng dẫn và đáp số.

	56
	TK 0228
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 4 tập hai/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2012 - 119tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: Các đề bài là 36 đề ôn luyện, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó, các bài tập trong mỗi đề có 2 loại trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả  các em học sinh với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, B khó hơn kiến thức nâng cao cho các em học sinh khá giỏi. Phần 2: hướng dẫn và đáp số.

	57
	TK 0227
	· Mô Tả:

100 bài toán chu vi và diện tích lớp 4 – 5/ Nguyễn Áng, Nguyễn Hùng – H; Giáo dục, 2010 – 80tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách có chú ý đến hệ thống, khai thác phát triển và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng giải toán hình học phù hợp với từng đối tượng học sinh khá, giỏi toán. Trong phần hướng dẫn, bài giải đưa ra các cách giải chỉ sử dụng các kiến thức về yếu tố hình học phù hợp với nhận thức  có phần trực giác của học sinh tiểu học.

	58
	TK 2590
	· Mô Tả:

Toán cơ bản và nâng cao lớp 5 tập một/ Nguyễn Đình Khuê, Đỗ Tiến Đạt, Trần Thị Ngọc Lan, Hoàng Mai Lê – H; Giáo dục, 2010 – 115tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:

· Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt những nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó. Phần tiếp theo là hai tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng  - môn học; đồng thời có bổ sung một số bài nâng cao mang tính ứng dụng với những hình thức phong phú, đa dạng nhằm bước đầu rèn luyện thao tác hợp lí , đáp ứng yêu cầu với học sinh khá, giỏi và yêu môn toán.


	59


	TK 2589
	· Mô Tả:

Toán cơ bản và nâng cao lớp 5 tập hai/ Nguyễn Đình Khuê, Đỗ Tiến Đạt, Trần Thị Ngọc Lan, Hoàng Mai Lê – H; Giáo dục, 2012 – 99tr.; 17 x 24cm.

Tóm tắt:

· Phần đầu của mỗi tuần là tóm tắt những nội dung kiến thức cơ bản của tuần đó. Phần tiếp theo là hai tiết luyện tập gồm các bài tập cơ bản được chọn lọc phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng  - môn học; đồng thời có bổ sung một số bài nâng cao mang tính ứng dụng với những hình thức phong phú, đa dạng nhằm bước đầu rèn luyện thao tác hợp lí , đáp ứng yêu cầu với học sinh khá, giỏi và yêu môn toán.

	60
	TK 4489
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 5 Tập một/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 99tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh. 

	61
	TK 4494
	· Mô Tả:

Cùng em học toán lớp 2 Tập hai/ Mai Bá Bắc, Lê Văn Thắng, Trần Văn Hà, Phạm Thị Phúc – H; Hà nội, 2015 – 103tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt: 
Nội dung sách được bố cục theo thuần. Mỗi tuần gồm 3 tiết, tiết 1 có nội dung tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 2 và thứ 3 trong tuần, tiết 2 tương ứng với các tiết toán được dạy vào thứ 4 và thứ 5 trong tuần, Tiết 3 là tiết luyện tập tổng hợp các kiến thức quan trong của tuần học. Các bài tập đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ở buổi thứ nhất, đồng thời đáp ứng như cầu phát triển năng lực học toán của học sinh.


	62
	TK 7352
	· Mô Tả:

Toán chuyên Đề hình học lớp 5/ Phạm Đình Thực – TP.HCM; Giáo dục, 2013 – 151tr.;16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Cuốn sách là tiếng nói hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt và học tốt môn toán ở tiểu học nói chung và phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học các kiến thức hình học nói riêng. Sách là tích lũy kinh nghiệm giảng dạy bộ môn hình học cao cấp và sơ cấp ở khoa toán trường cao đẳng sư phạm với thực tiễn 30 năm giảng dạy và nghiên cứu môn toán ở tiểu học.

	63
	TK 3932
	· Mô Tả:

35 đề ôn luyện và phát triển toán 5/ Nguyễn Áng, Nguyễn Thị Bình – H; Giáo dục, 2014 – 180tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: được biên soạn theo từng tuần lễ, từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học, gồm 420 câu hỏi và bài tập. Phần 2: Một số gợi ý, hướng dẫn; Khi biê soạn, chúng tôi cố gắng sắp xếp, hệ thống các câu hỏi, bài tập thành 35 đề, ứng với 35 tuần thực học ở lớp 2; mỗi đề có 12 bài tập nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản.

	64
	TK 3940
	· Mô Tả:

Các dnagj toán cơ bản ở tiểu học dành cho học sinh lớp 5/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Danh Ninh – TP.HCM; Giáo dục, 2013 – 151tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm 2 phần. Phần Thứ nhất:  Đề bài gồm Phân số - các phép tính về phân số, số thập phân, kĩ thuật tính – dãy số, hình học, chuyển động đều. Phần thứ hai: Hướng dẫn  - giải – đáp số.Phần cuối là ôn tập và các đề luyện tập và tự kiểm tra.

	65
	TK 3936
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 5 tập một/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2013 - 131tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: Các đề bài là 36 đề ôn luyện, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó, các bài tập trong mỗi đề có 2 loại trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả  các em học sinh với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, B khó hơn kiến thức nâng cao cho các em học sinh khá giỏi. Phần 2: hướng dẫn và đáp số.

	66
	TK 3935
	· Mô Tả:

36 Đề ôn luyện toán 5 tập một/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Vân Thụy – Quảng Nam; Giáo dục, 2012 - 111tr.; 17 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần 1: Các đề bài là 36 đề ôn luyện, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó, các bài tập trong mỗi đề có 2 loại trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả  các em học sinh với kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, B khó hơn kiến thức nâng cao cho các em học sinh khá giỏi. Phần 2: hướng dẫn và đáp số.

	67
	TK 0188
	· Mô Tả:

Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5/ Nguyễn Bảo Minh, lê Yến Ngọc – H; Đại học sư phạm, 2011 – 135tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Bộ sách được biên soạn và hướng dẫn giải theo phương pháp tự luận sẽ giúp học sinh tự ôn tập lí thuyết và rèn luyện, nâng cao khả năng phân tích đề bài và sáng tạo trong giải toán. Giúp các em tiếp cận saau kiến thức hơn trong nhà trường cũng như khám phá ra nhiều điều lí thú mới của môn toán.

	68
	TK 0182
	· Mô Tả:

501 Bài toán số lớp 5/ Phạm Đình Thực – TP.HCM; Giáo dục, 2006 175tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Sách gồm hai phần. Phần thứ nhất: 277 bài toán các loại; loại 1: Tìm số trung bình cộng; loại 2: Tìm các số biết tổng và các tỉ số của chúng; Loại 3: Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng; Loại 4: Tìm hai biết tổng và hiệu của chúng; Loại 5: Toán về đại lượng tỉ lệ thuận; Loại 6: Toán về đại lượng tỉ lệ nghịch; Loại 7: Toán trồng cây; Loại 8: Toán giải thiết tạm; Loại 9: Toán giải bằng phương pháp khử; Loại 10: Toán giải bằng phương pháp thế; Loại 11: Toán giải bằng phương pháp tính ngược; Loại 12: Toán giải bằng phương pháp thử, chọn; Loại 14: Toán giải bằng phương pháp kết hợp; Loại 15: Toán giải bằng phương pháp dùng đơn vị quy ước. Phần thứ hai; 224 Đề toán không giải.

	69
	TK 0181
	· Mô Tả:

Toán chuyên đề hình học lớp 5/  Phạm Đình Thực – TP.HCM; Giáo dục, 2006 – 151tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Bộ sách có bốn chương. Chương 1: Các bài toán về đếm hoặc tính số hình; Chương 2: Các bài toán về cắt, ghép xếp và hình; Chương 3: Các bài toán về hình vẽ; Chương 4: Các bài toán về chu vi, diện tích các hình gồm: Toán về chu vi, toán về diện tích, toán phối hợp giữa chu vi và diện tích, các bài toán có liên quan đến diện tích tam giác.

	70
	TK 2615
	· Mô Tả:

45 Bộ đề bài tập trắc nghiệm toán 5/ Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Đức Hòa, Tô Thị Yến – H; Đại học quốc gia hà nội, 2011 – 228tr.; 16 x 24cm.
· Tóm tắt:

Bộ sách gồm 2 phần. Phần 1: các đề toán gồm chương 1 ôn tập và bổ sung về phân số, Giải toán liên quan đến tỉ lệ, bảng đơn vị đo diện tích; chương 2:  Cá đề Số thập phân, các phép tính với số thập phân; Chương 3: Đề về hình học; chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều; Chương 5: Ôn tập. Phần 2: Đáp án và hướng dẫn gải.

	71
	TK 6370
	· Mô Tả:

Bố mẹ cùng con giải toán khó lớp 5/ Trần Hải, Phạm Quang Thinh, Trần Văn Cương – H; Đại học quốc gia hà nội, 2016 – 157tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Sách được biên soạn theo 7 chuyên đề. Chuyên Đề 1: Hướng dẫn con giải bài toán số và câu tạo số; Chuyên đề 2: hướng dẫn con giải toán phân số và số thập phân; Chuyên đề 3: hướng dẫn con giải bài toán thời  gian và đếm có quy luật; Chương 4: Hướng dẫn giải toán chuyển động đều; Chương 5: Hướng dẫn con giải bài toán hình học.

	72
	TK 0179
	· Mô Tả:

Giải bằng nhiều cách các bài toán tiểu học 5/ Trần Thị Kim Cương – TP.HCM; Đại học sư phạm, 2006 – 183tr.; 16 x 24cm.

· Tóm tắt:

Quyển sách được chia làm 4 phần: Phần 1. Các bài toán về số tự nhiên; Phần 2. Các bài toán về phân số, tỉ số và số thập phân; Phần 3. Các bài toán về chuyển động đều; Phần 4: các bài toán về hình học.

	73
	TK 3951
	· Mô Tả:

Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá toán 5/ Nguyễn Ngọc Hải – H; Giáo dục, 2007- 159tr.; 17 x 24cm.
· Tóm tắt:

Bộ sách được chia thành 35 tuần tương ứng với các tuần học của học sinh, trong các tuần sẽ có các bài tập kèm hướng dẫn và lời gải tương ứng với từng phần học trong sách giáo khoa.



